
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2, Ngõ 173/75 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

01/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU ANZ VIỆT NAM

0108494749

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
-Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu:
+ Bán buôn máy móc, thiết bị ngành in

4659

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn hóa chất công nghiệp như: Mực in, chất màu, nhựa 
tổng hợp,..;
-Bán buôn cao su
-Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;

4669

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

4. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANZ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM ANZ IMPORT EXPORT 
TRADING & INVESTMENT CONSULTING SERVICES LIMITED COMPANY 
Tên công ty viết tắt: VIETNAM ANZ IMPORT EXPORT TRADING & 
INVESTMENT CONSULTING SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
-Bán buôn vải, hàng dệt, quần áo và hàng may mặc khác, giày 
dép...

4641

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.
(Điều 6,7  Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ về 
điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản 
lý chuyên ngành của Bộ Y tế)

4723

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4772

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
-Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ;
-Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ;

4781

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

14. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, kiểm toán, tài chính, tư vấn 
thuế)

7020

15. Dịch vụ đóng gói 8292

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh
( Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299(Chính)
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17. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết:
-Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
-Sản xuất đồ uống không cồn
(Điều 12,13,14,15  Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh 
vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế)

1104

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết
-Đại lý bán hàng hóa

4610

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
-Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
-Bán buôn hoa và cây
-Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-Bán buôn rau, quả
-Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
-Bán buôn thực phẩm khác
+Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP Quy Định Về Điều Kiện 
Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý 
Chuyên Ngành Của Bộ Y Tế)

4632

22. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
-Bán buôn đồ uống không có cồn:
+Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không 
có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả 
khác...;
+Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác
(Điều 6,7  Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ về 
điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản 
lý chuyên ngành của Bộ Y tế)

4633
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9.990.000.000 VNĐ

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

24. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
-Bán buôn sắt, thép;
-Bán buôn kim loại khác;
(Trừ bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)

4662

25. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư;
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, kiểm toán, tài chính, tư vấn 
thuế)

6619

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
-Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001180013000

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: GĐ Hữu Nghị 80, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: GĐ Hữu Nghị 80, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH HẢI Nữ
20/09/1980 Kinh Việt Nam

03/08/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về 
Dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001180013000
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: GĐ Hữu Nghị 80, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: GĐ Hữu Nghị 80, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH HẢI Nữ

20/09/1980 Kinh Việt Nam

03/08/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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